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BẢNG BÁO GIÁ ​

DỰ TOÁN MUA SẮM “CUNG CẤP HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM 7 THÁNG (05/2024 ĐẾN 12/2024)” 
(Kèm theo Yêu cầu chào giá số 140/BVĐKY-TCHC ngày 05/04/2024 của Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang) 

 
TT Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật của Bệnh viện ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thành 
tiền 

1​ 1 
Bảng mica trắng 
treo tường. 
 

- Dùng để viết bút lông, hoặc làm phông nền cho máy 
chiếu. 
- Cấu tạo bảng: 
+ Khung Bảng: Làm từ nhôm hộp chịu lực, các góc 
được viền bằng nhựa PU hoặc PVC cho sự thẩm mĩ cao 
và bảo vệ an toàn cho người sử dụng. 
+ Mặt Bảng: Được làm từ tấm Fooc Mica có bề mặt sơn 
trắng sữa, trơn. Có kẻ ô ly chìm để phục vụ việc viết chữ 
dễ dàng hơn. 
+ Lưng Bảng: Làm bằng tấm ván MDF, giúp chống 
thấm nước tốt và bảo vệ mặt bảng khỏi sự biến dạng khi 
tác động ngoại lực mạnh. 
- Đầu bên trên có hai khoen  để treo bảng, dưới có ray 
để bút lông. 
- Kích thước: 1.6m x1.2m 

Bảng 13   

2​ 2 Bảng mica trắng di 
động. 

- Dùng để viết bút lông, hoặc làm phông nền cho máy 
chiếu. 
- Cấu tạo bảng: 

Bảng  1   



+ Khung Bảng: Làm từ nhôm hộp chịu lực, các góc 
được viền bằng nhựa PU hoặc PVC cho sự thẩm mĩ cao 
và bảo vệ an toàn cho người sử dụng. 
+ Mặt Bảng: Được làm từ tấm Fooc Mica có bề mặt sơn 
trắng sữa, trơn. Có kẻ ô ly chìm để phục vụ việc viết chữ 
dễ dàng hơn. 
+ Lưng Bảng: Làm bằng tấm ván MDF, giúp chống 
thấm nước tốt và bảo vệ mặt bảng khỏi sự biến dạng khi 
tác động ngoại lực mạnh. 
+Chân bảng làm từ khung sắt phủ sơn chống rỉ, có các 
chốt khóa để điều chỉnh độ cao và tích hợp bánh xe nhựa 
cứng để tiện di chuyển. 
- Kích thước: 1.6m x1.2m 

3​ 3 
Bao đựng thẻ bảng 
tên nhân viên 
(dọc) 

Bao đựng thẻ bảng tên:Chất liệu nhựa dẻo, trắng trong, 
KT 65 x 115 mm (KT chứa thẻ: 60 x 90 mm), quy cách 
50 cái/hộp, chiều dọc. 

Hộp 1   

4​  Kẹp bảng tên Chất liệu kẹp bảng tên bằng sắt phần quai bằng nhựa, 
dùng để kẹp bảng tên lên áo Cái 50    

5​  Bấm vở 
Bên ngoài là nhựa, thân kim loại, dạng bấm, lực bấm ≥ 
15 tờ,​
Sử dụng kim bấm số 10 

cái     50 
  

6​  Máy Bấm Kim 
Lớn  

Bấm kim để bàn cỡ lớn, có khả năng bấm được xấp giấy 
trên 200 tờ định lượng 70gsm, làm bằng chất liệu thép 
không gỉ, chắc chắn. 
Màu đen; Sử dụng kèm với kim bấm loại lớn từ 23/6 
đến 23/13 

cái 1 

  

7​  Băng keo trong Kích thước: 60 yard x 48mm 
Thành phần: Màng BOPP, lõi giấy,lớp keo phủ cuộn 20 ​   

8​  
Băng keo Simili 

Chất liệu Silimi, dùng để dán gáy sách; Màu sắc: xanh 
dương 
Khổ rộng: 48mm; độ dài ≥7m 

Cuộn 10 
  



9​ b 
Băng keo 2 mặt 

Băng keo dính được cả 2 mặt, độ dính tốt và lâu dài.; 
Màu sắc: trắng 
Khổ rộng: 12 mm, độ dầy≥ 20 yard 

Cuộn 30 
  

10​  
Bìa còng 

Kích thước: 28 x 34 cm, gáy dày 7cm, mặt bìa  làm từ 
simili cao cấp, mặt trong phủ màng OPP, khóa và thanh 
kẹp giấy bằng thép. 

cái 20 
  

11​  Bìa cột 3 dây lưu 
hồ sơ A4 

Kích thước: 23 x 32 cm; Chất liệu: giấy cứng; Độ dày 
gáy 20F cái 150   

12​  Bìa lá Kích thước: Khổ A4;  Nguyên liệu: nhựa PP trong 
Kích thước khổ A4 (24cm x 33cm) Độ dày: 0,15 mm cái 150   

13​  
Bìa lỗ 

Kích thước: khổ A4, nguyên liệu: Nhựa PP mỏng trắng 
trong, 11 lỗ, 
100 cái/xấp 

xấp 20 
  

14​  Bìa nút clear Kích thước: 26 x 36 cm; Chất liệu: nhựa PP cái 500   
15​  Bút chì Chất liệu: than chì, gỗ; Đường kính: 7 mm cây 30   
16​  Bút lông dầu đầu 

nhỏ  

2 đầu: đường kính ngòi: 0.4 mm; Đường kính ngòi: 1 
mm; ​
Màu, xanh, đỏ dùng để ghi ống xét nghiệm. 

cây 200 
  

17​  Dao rọc giấy Kích thước  chiều dài dao ≥ 18mm​
Chất liệu:Thân bọc nhựa, Lưỡi bằng thép không rỉ     cái 15   

18​  
Giấy A4 trắng 

KT 210 x 297 mm, định lượng : 70 gsm, trắng sáng, đạt 
tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001.; Đóng gói: 500 
tờ/ram, ≥5 ream/thùng cứng 

ram 230 
  

19​  Giấy A4 trắng KT 210x297mm, Đóng gói: 500 tờ/ram 
Định lượng : 60 gsm,  độ trắng ≥ 90% ISO ram 500   

20​  Giấy A4 font màu  Định lượng : 70 gsm, màu hồng, xanh dương, vàng 
KT 210x297mm, Đóng gói: 500 tờ/ram ram 300   

21​  Giấy A5 trắng KT: 148 x210 mm ,Khổ A5; Định lượng ≥ 60 gsm. Đóng 
gói: 500 tờ/ram ram 600   

22​  Giấy A5 font màu KT: 148 x210 mm ,Khổ A5, Định lượng 70gsm, 500 
tờ/ram, ram 100   



 màu xanh dương, hồng, vàng 
23​ Gi Giấy bìa cứng A4​

 
Màu xanh dương; Định lượng 180 gsm. 
Khổ A4: KT 210 x 297mm; 100 tờ/ram  Ram 3   

24​  Giấy couche in 1 
mặt 240 gsm 

Dùng để in ảnh, giấy chứng nhận; Khổ A4: KT 210 x 
297mm 
Giấy 1 mặt bóng, định lượng 240 gsm; 50 tờ/ram 

ram 10 
  

25​  Giấy couche in 2 
mặt 240 

Dùng để in ảnh, giấy chứng nhận; Khổ A4: KT 210 x 
297mm 
Giấy 2 mặt bóng, định lượng 240 gsm; 50 tờ/ram 

ram 4 
  

26​   Giấy chouche in 2 
mặt 300 

Dùng để in ảnh, giấy chứng nhận; Khổ A4: KT 210 x 
297mm 
Giấy 2 mặt bóng, định lượng 300 gsm; 50 tờ/ram 

ram 3 
  

27​  Keo dán Keo dán giấy; Dung tích 30 ml;  lọ 400   
28​  

Kẹp bướm  
Chất liệu: thép mạ inox; Đóng gói: 12 cái/hộp; Màu sắc 
đen; ​
Kích thước: 19 mm,  

hộp 50 
  

29​  
Kẹp bướm 

Chất liệu: thép mạ inox; Đóng gói: 12 cái/hộp; Màu sắc 
đen; ​
Kích thước: 25mm,  

hộp 50 
  

30​  
Kẹp bướm 

Chất liệu: thép mạ inox; Đóng gói: 12 cái/hộp; Màu sắc 
đen;  
Kích thước:32mm 

hộp 40 
  

31​  
Kẹp bướm 

Chất liệu: thép mạ inox; Đóng gói: 12 cái/hộp; Màu sắc 
đen; ​
Kích thước: 41mm; Công dụng: kẹp giấy 

hộp 40 
  

32​  Hộp kim bấm nhỏ   Kim bấm nhỏ số 10 hộp 400   
33​  Mực dấu  Nhãn hiêu Shiny hoặc tương đương Dung tích 28ml, 

màu đỏ. Hộp 10   

34​  Sổ bìa cứng lớn​
 (3 tập kẻ ngang) 

Loại: lớn (3 tập kẻ ngang), kích thước 20 x 30 cm, 110 
tờ, giấy viết êm tay, không thấm mực cuốn 40   

35​  Thước kẻ Chất liệu: Nhựa cứng trong; Kích thước: 30 cm cây 20   



36​  Vở 100 trang Giấy viết êm tay, không thấm mực quyển 120   
37​ g Khung hình  Chất liệu nhựa, khung ảnh cỡ A4 , kích thước 20x30 cm cái 150   
38​  

File vát 1 ngăn 
Kệ rổ nhựa 1 ngăn, dùng để tài liệu/sách, chất liệu nhựa 
bền được làm từ nhựa cao cấp,bền chắc, kích thước 26 x 
29 x 10 cm 

cái 50 
  

 


